
PHỤ LỤC II 

MẪU TỔNG HỢP CÁC NGHỀ, CÔNG VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN 
VẬT​

(Kèm theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội) 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN​
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 
    

  

TỔNG HỢP CÁC NGHỀ, CÔNG VIỆC CẦN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG 
BẰNG HIỆN VẬT NĂM …. 

TT Nghề, công 
việc(1) 

Kết quả đo các yếu tố nguy 
hiểm, yếu tố có hại(2) 

Cơ quan thực 
hiện đo(3) 

Mức bồi dưỡng đề 
nghị được hưởng (4) 

Ghi 
chú 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

…           

            

  

  ….., ngày….tháng….năm…..​
Thủ trưởng đơn vị​
(Ký tên, đóng dấu) 

_____________________ 

Ghi chú: 

(1) Nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 



(2) Ghi số đo, đánh giá các yếu tố được sử dụng để làm căn cứ đề xuất mức bồi dưỡng bằng hiện 
vật (theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư này). 

(3) Ghi tên đơn vị thực hiện đo, đánh giá tương ứng với cột số liệu ghi kết quả. 

(4) Mức bồi dưỡng bằng hiện vật hàng ngày đề nghị được hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
Thông tư này. 

 


